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1 BKCB9089 Trần Thanh Quang 29/12/2004 An Giang 10h 104-Nhà C6

2 BKCB9090 Hứa Nhật Quí 22/5/2002 Sóc Trăng 10h 104-Nhà C6

3 BKCB9091 Phan Thanh Quý 02/7/1997 Bình Phước 10h 104-Nhà C6

4 BKCB9092 Lê Tuyết Quyên 19/12/2004 Khánh Hòa 10h 104-Nhà C6

5 BKCB9093 Nguyễn Thảo Quyên 08/8/2003 Cà Mau 10h 104-Nhà C6

6 BKCB9094 Võ Thuận Quyên 15/10/2003 Quảng Ngãi 10h 104-Nhà C6

7 BKCB9095 Lê Nguyễn Tấn Quỳnh 24/01/2004 Long An 10h 104-Nhà C6

8 BKCB9096 Lê Trúc Quỳnh 31/10/1998 Phú Yên 10h 104-Nhà C6

9 BKCB9097 Lê Hoàng Ngọc San 19/9/2004 Đồng Nai 10h 104-Nhà C6

10 BKCB9098 Châu Hoàng Liên Sơn 09/7/1988 Bình Phước 10h 104-Nhà C6

11 BKCB9099 Châu Nhật Tâm 19/11/2002 Long An 10h 104-Nhà C6

12 BKCB9100 Võ Thị Thanh Tâm 01/10/2004 Bình Định 10h 104-Nhà C6

13 BKCB9101 Nguyễn Thị Thắm 04/11/2002 Bình Định 10h 104-Nhà C6

14 BKCB9102 Nguyễn Hoàng Thắng 05/7/2003 An Giang 10h 104-Nhà C6

15 BKCB9103 Nguyễn Thanh Thanh 30/10/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 104-Nhà C6

16 BKCB9104 Trần Vủ Phương Thanh 29/12/2004 Tây Ninh 10h 104-Nhà C6

17 BKCB9105 Trần Hữu Thành 03/8/2005 Hà Tĩnh 10h 104-Nhà C6

18 BKCB9106 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 02/6/2002 Đắk Lắk 10h 104-Nhà C6

19 BKCB9107 Lê Hoàng Thanh Thiện 02/5/2003 Bình Thuận 10h 104-Nhà C6

20 BKCB9108 Nguyễn Kim Ngọc Thịnh 18/11/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 104-Nhà C6

21 BKCB9109 Võ Trường Thịnh 30/7/2002 Tiền Giang 10h 104-Nhà C6

22 BKCB9110 Chu Thị Mỵ Thơ 10/7/2002 Quảng Ngãi 10h 104-Nhà C6

23 BKCB9111 Đinh Võ Hoàng Thơ 07/11/1999 Tiền Giang 10h 104-Nhà C6

24 BKCB9112 Đinh Võ Như Thoa 20/9/2003 Bình Định 10h 104-Nhà C6

25 BKCB9113 Nguyễn Thị Hồng Thoa 08/10/1995 Tây Ninh 10h 104-Nhà C6

26 BKCB9114 Nguyễn Duy Thống 16/01/1995 Bến Tre 10h 104-Nhà C6

27 BKCB9115 Lê Thị Thu 03/10/1974 Thành phố Hồ Chí Minh 10h PM1-Lầu 5-Nhà C6

28 BKCB9116 Ngô Thị Minh Thư 03/11/2004 An Giang 10h PM1-Lầu 5-Nhà C6

29 BKCB9117 Tạ Phạm Minh Thư 11/10/1999 Tiền Giang 10h PM1-Lầu 5-Nhà C6

30 BKCB9118 Trần Thanh Thư 11/8/2004 Khánh Hòa 10h PM1-Lầu 5-Nhà C6

31 BKCB9119 Trần Thị Minh Thư 01/12/2003 Đồng Nai 10h PM1-Lầu 5-Nhà C6

32 BKCB9120 Phan Thị Hồng Thuận 20/02/2000 Ninh Thuận 10h PM1-Lầu 5-Nhà C6

33 BKCB9121 Võ Minh Thuận 15/8/2005 Tiền Giang 10h PM1-Lầu 5-Nhà C6

34 BKCB9122 Phạm Thị Thương 14/7/2004 Bình Định 10h PM1-Lầu 5-Nhà C6

35 BKCB9123 Bùi Thị Thanh Thúy 20/01/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 10h PM1-Lầu 5-Nhà C6
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36 BKCB9124 Đoàn Thị Cẩm Thúy 10/7/2004 Tiền Giang 10h PM1-Lầu 5-Nhà C6

37 BKCB9125 Trần Thị Mỹ Thùy 15/3/2003 Quảng Ngãi 10h PM1-Lầu 5-Nhà C6

38 BKCB9126 Nguyễn Thị Thanh Thủy 23/12/2003 Tiền Giang 10h PM1-Lầu 5-Nhà C6

39 BKCB9127 Phùng Hoài Ánh Thy 28/02/2002 Bình Định 10h PM1-Lầu 5-Nhà C6

40 BKCB9128 Nguyễn Đỗ Thủy Tiên 06/6/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 10h PM1-Lầu 5-Nhà C6

41 BKCB9129 Nguyễn Hữu Tín 19/6/1997 Phú Yên 10h PM1-Lầu 5-Nhà C6

42 BKCB9130 Phùng Ngọc Phương Trâm 12/6/2004 Lâm Đồng 10h PM1-Lầu 5-Nhà C6

43 BKCB9131 Trịnh Võ Ngọc Trâm 06/02/2004 Tiền Giang 10h PM1-Lầu 5-Nhà C6

44 BKCB9132 Đặng Thị Bích Trân 28/01/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 10h PM1-Lầu 5-Nhà C6

45 BKCB9133 Nguyễn Thị Hồng Trân 05/10/1997 Bình Thuận 10h PM1-Lầu 5-Nhà C6

46 BKCB9134 Nguyễn Thị Huyền Trân 05/8/2003 Kiên Giang 10h PM1-Lầu 5-Nhà C6

47 BKCB9135 Chu Phạm Thảo Trang 17/7/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 10h PM1-Lầu 5-Nhà C6

48 BKCB9136 Lê Hoàng Phương Trang 13/8/2000 Phú Yên 10h PM1-Lầu 5-Nhà C6

49 BKCB9137 Nguyễn Thị Thùy Trang 05/3/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 10h PM2-Lầu 5-Nhà C6

50 BKCB9138 Ninh Thu Trang 15/9/2003 Thái Bình 10h PM2-Lầu 5-Nhà C6

51 BKCB9139 Phạm Thị Huyền Trang 01/5/1989 Thanh Hóa 10h PM2-Lầu 5-Nhà C6

52 BKCB9140 Lê Thị Thùy Trinh 16/02/2004 Quảng Ngãi 10h PM2-Lầu 5-Nhà C6

53 BKCB9141 Tô Quốc Trình 18/9/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 10h PM2-Lầu 5-Nhà C6

54 BKCB9142 Sử Thanh Trúc 27/3/2004 Tiền Giang 10h PM2-Lầu 5-Nhà C6

55 BKCB9143 Hoàng Văn Trường 18/3/2003 Hải Dương 10h PM2-Lầu 5-Nhà C6

56 BKCB9144 Đào Duy Minh Tú 21/01/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 10h PM2-Lầu 5-Nhà C6

57 BKCB9145 Nguyễn Thị Cẩm Tú 08/02/2002 Bến Tre 10h PM2-Lầu 5-Nhà C6

58 BKCB9146 Trần Quốc Tuấn 01/6/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 10h PM2-Lầu 5-Nhà C6

59 BKCB9147 Trương Anh Tuấn 30/11/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 10h PM2-Lầu 5-Nhà C6

60 BKCB9148 Đinh Minh Tường 06/3/2001 Ninh Thuận 10h PM2-Lầu 5-Nhà C6

61 BKCB9149 Phùng Ngọc Tỷ 19/10/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 10h PM2-Lầu 5-Nhà C6

62 BKCB9150 Lê Nguyễn Mỹ Uyên 30/5/2004 Đồng Nai 10h PM2-Lầu 5-Nhà C6

63 BKCB9151 Nguyễn Thị Ngọc Uyên 20/7/2003 Tây Ninh 10h PM2-Lầu 5-Nhà C6

64 BKCB9152 Nguyễn Thanh Vân 04/8/1983 Thành phố Hồ Chí Minh 10h PM2-Lầu 5-Nhà C6

65 BKCB9153 Trần Nguyễn Thanh Vân 16/11/2000 Tiền Giang 10h PM3-Lầu 5-Nhà C6

66 BKCB9154 Trương Thái Thanh Vân 03/10/1999 Bình Phước 10h PM3-Lầu 5-Nhà C6

67 BKCB9155 Võ Lê Thanh Vân 23/11/2002 Ninh Thuận 10h PM3-Lầu 5-Nhà C6

68 BKCB9156 Y VIÊT 02/02/2004 Kon Tum 10h PM3-Lầu 5-Nhà C6

69 BKCB9157 Nguyễn Thanh Việt 04/01/2003 Tỉnh Hà Tĩnh 10h PM3-Lầu 5-Nhà C6

70 BKCB9158 Dương Hạ Vy 10/4/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 10h PM3-Lầu 5-Nhà C6

71 BKCB9159 Nguyễn Hồng Xuân 01/01/2003 Bình Thuận 10h PM3-Lầu 5-Nhà C6

72 BKCB9160 Nguyễn Thanh Xuân 25/11/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 10h PM3-Lầu 5-Nhà C6

73 BKCB9161 Lê Thị Kim Xuyến 05/9/2003 Long An 10h PM3-Lầu 5-Nhà C6

74 BKCB9162 Từ Thị Cẩm Yến 19/5/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 10h PM3-Lầu 5-Nhà C6
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